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Nghiên cứu nhằm mô tả cảm nhận của giảng viên và sinh viên điều dưỡng về ưu điểm, hạn chế và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học trực tuyến. Nghiên cứu định tính được tiến hành trên 5 

giảng viên và 21 sinh viên điều dưỡng bằng phương pháp phỏng vấn sâu bán cấu trúc và thảo luận nhóm tại 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy giảng 

viên và sinh viên có những trải nghiệm về phương pháp dạy học trực tuyến khác nhau. Ưu điểm đối với giảng 

viên gồm 2 chủ đề: môi trường dạy học linh động và cải thiện kỹ năng của giảng viên; tuy nhiên đối với sinh 

viên gồm 3 chủ đề: môi trường học tập linh hoạt, lấy sinh viên làm trung tâm và tăng hiệu quả học tập. Hạn chế 

đối với cả 2 nhóm đối tượng nghiên cứu gồm 3 chủ đề: hạn chế về môi trường học tập, giảm hiệu quả học tập 

và khó đánh giá. Đề xuất đối với giảng viên và sinh viên gồm 3 chủ đề: nhà trường, giảng viên và sinh viên. Có 

thể kết luận rằng hoạt động dạy học trực tuyến mang lại một số ưu điểm thiết thực tại thời điểm dịch bệnh, tuy 

nhiên việc khắc phục các hạn chế và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến là cần thiết.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Học tập trực tuyến được định nghĩa là 
phương pháp dựa trên công nghệ được thiết 
kế để phân phối, theo dõi và quản lý các khóa 
học thông qua mạng Internet.1 Phương pháp 
dạy học trực tuyến được biết đến với nhiều ưu 
điểm như: giúp người dạy và người học linh 
động về mặt thời gian cũng như không gian, 
thuận lợi trong việc chia sẻ tài liệu học tập, môi 
trường học tập thoải mái…2 Tuy nhiên, quá 
trình chuyển đổi nhanh chóng hình thức học 
từ trực tiếp sang trực tuyến hoàn toàn trong 
thời kỳ dịch bệnh đối mặt với những thách thức 
trong đào tạo như khó duy trì tính toàn vẹn của 
học thuật, thiếu cơ sở vật chất về công nghệ 

thông tin, làm giảm tương tác giữa giảng viên 
(GV) và sinh viên (SV)…2-4 

Việc tăng cường áp dụng phương pháp 
dạy học trực tuyến được xem là giải pháp 
thay thế tối ưu trong một số tình thế bắt buộc. 
Trong những năm đại dịch COVID-19, Trường 
Đại học Y-Dược, Đại học Huế cũng lựa chọn 
phương pháp dạy học trực tuyến thay cho lớp 
học trực tiếp. Nhằm tiếp tục phát huy những 
ưu điểm và khắc phục những hạn chế của dạy 
học trực tuyến để có thể tiếp tục áp dụng hình 
thức dạy học trực tuyến sau đại dịch, nhà đào 
tạo cần phải đánh giá hiệu quả của phương 
pháp dạy học trực tuyến từ trải nghiệm của 
người dạy lẫn người học để có các giải pháp 
nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, để có 
cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả dạy học 
trực tuyến cho ngành điều dưỡng nói riêng và 
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nói 
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chung chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với 
mục tiêu mô tả cảm nhận của giảng viên và 
sinh viên điều dưỡng về ưu điểm, hạn chế 
và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của 
phương pháp dạy học trực tuyến tại Trường 
Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Đối tượng

Giảng viên và sinh viên Điều dưỡng đang 
giảng dạy và học tập tại Khoa Điều dưỡng, 
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

Tiêu chuẩn lựa chọn

Đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) có kinh 
nghiệm tham gia lớp dạy học trực tuyến từ 1 học 
kỳ trở lên và đồng ý tham gia vào nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ

Đối tượng nghiên cứu không tham gia đầy 
đủ quá trình dạy học và đánh giá sinh viên bằng 
hình thức trực tuyến.

2. Phương pháp

Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu định tính.

Thời gian nghiên cứu

Từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023, trong 
đó thời gian thu thập số liệu từ tháng 12/2022 
đến tháng 01/2023.

Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu có chủ đích đối với giảng viên 
gồm đầy đủ nam và nữ ở các trình độ học vấn 
và thâm niên công tác khác nhau, đối với sinh 
viên gồm nam và nữ ở các khối lớp và học lực 
khác nhau. Chúng tôi sẽ phỏng vấn sâu (PVS) 
và thảo luận nhóm (TLN) đại diện cho cả 4 khối 
lớp sinh viên. Tuy nhiên trên thực tế chúng tôi 
đã phỏng vấn sâu 5 trong tổng số 18 giảng viên 
của Khoa Điều dưỡng; phỏng vấn sâu 11 sinh 
viên ở 4 khối lớp và 3 thảo luận nhóm sinh viên 
ở khối lớp năm 1, 2, 3 vì thông tin thu thập đã 
đạt được độ bão hòa.

Công cụ nghiên cứu:

Sử dụng bảng câu hỏi bán cấu trúc gồm 3 
chủ đề theo mục tiêu nghiên cứu gồm:

- Những ưu điểm mà phương pháp dạy học 
trực tuyến mang lại cho giảng viên và sinh viên.

- Những hạn chế mà giảng viên và sinh viên 
gặp phải trong quá trình tham gia lớp dạy học 
trực tuyến.

- Những đề xuất của giảng viên và sinh viên 
để nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến.

Phương pháp thu thập số liệu

Nhằm tìm hiểu sâu hơn những cảm nhận 
của đối tượng nghiên cứu về ưu điểm và hạn 
chế của dạy học trực tuyến đồng thời để tìm ra 
các đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu 
quả của dạy học trực tuyến chúng tôi vừa tiến 
hành phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm. Mỗi 
cuộc phỏng vấn sâu kéo dài từ 20 - 30 phút, 
thảo luận nhóm kéo dài từ 40 - 60 phút và được 
ghi âm lại đầy đủ.

Phương pháp phân tích số liệu

Dữ liệu được phân tích theo chủ đề bằng 
cách sử dụng quy trình ba bước của: tìm hiểu, 
phân tích và mô tả của Spiegelberg, E (2012).5 
Chúng tôi bắt đầu gỡ băng ngay sau phỏng vấn 
sâu và thảo luận nhóm đầu tiên.

3. Đạo đức nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu được xét duyệt bởi Hội 
đồng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 
theo quyết định số 1986/QĐ-ĐHYD, ngày 
01/6/2022. Mục tiêu và nội dung của nghiên 
cứu được giải thích rõ ràng trước khi tiến hành. 
Mọi thông tin cá nhân về ĐTNC được giữ kín, 
thông tin thu thập được chỉ phục vụ cho mục 
đích nghiên cứu.

III. KẾT QUẢ 
Nghiên cứu định tính tiến hành trên 5 

giảng viên Khoa Điều dưỡng và 21 sinh viên 
điều dưỡng chính quy từ năm 1 đến năm 4 tại 
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Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhằm 
mô tả cảm nhận về phương pháp dạy học trực 
tuyến trong đại dịch COVID-19 thu được kết 

quả như sau:
1. Ưu điểm của phương pháp dạy học trực 
tuyến

Bảng 1. Ưu điểm của phương pháp dạy học trực tuyến

Giảng viên Sinh viên

Môi trường dạy học linh hoạt:
- Phù hợp và tối ưu trong thời kỳ dịch bệnh.
- Không giới hạn không gian.
- Chủ động về thời gian.
- Tiết kiệm chi phí đi lại.
- Môi trường học tập thoải mái.
- Có thể áp dụng cho nhiều đối tượng.
- Duy trì hoạt động dạy học liên tục, đa dạng.
Cải thiện kỹ năng của GV:
- Giúp GV trẻ tự tin hơn khi đứng lớp.
- Cải thiện kỹ năng truyền đạt trong môi trường 
trực tuyến.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Môi trường học tập linh hoạt:
- An toàn và thuận tiện trong thời kỳ dịch bệnh.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.
- Không gian và thời gian học tập linh động.
Lấy SV làm trung tâm:
- Chú trọng kỹ năng tự học của sinh viên.
- Cải thiện kỹ năng giao tiếp.
- Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm.
- Giúp sinh viên tự tin và chủ động học tập.
- Có cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin.
Tăng hiệu quả học tập:
- Có thể lưu bài giảng để xem lại nhiều lần cho 
đến khi hiểu.
- Tiếp cận nhiều nguồn tài liệu học tập khác 
nhau qua internet.

Môi trường học tập linh hoạt

Cả giảng viên và sinh viên đều nhấn mạnh 
tính linh hoạt của dạy học trực tuyến, là phương 
pháp phù hợp và thuận tiện trong thời kỳ dịch 
bệnh. Dạy học trực tuyến cho phép người tham 
gia học tập mọi lúc, mọi nơi; chủ động về mặt 
không gian và thời gian. Một sinh viên cho rằng: 
“…phương pháp dạy học trực tuyến giúp em có 
nhiều thời gian hơn, có thể học được mọi lúc 
mọi nơi,…thuận tiện khi sinh viên được học tập 
tại nhà với thời gian linh động, thoải mái, khi 
nào có thời gian rảnh thì cũng có thể học hoặc 
làm bài tập…” (TLN1, SV3). Ngoài ra, việc tiết 
kiệm chi phí do giảm thiểu nhu cầu di chuyển 
và các chi phí liên quan khác được xem là một 
lợi ích đáng kể của phương pháp dạy học trực 
tuyến. Một sinh viên bày tỏ: “…giảm chi phí 
xăng xe, tiền trọ, cũng đỡ tiền ăn nữa vì em ở 
chung với gia đình…” (PVS, SV9). Giảng viên 
cũng đồng tình với sinh viên rằng: “…Bản thân 

tôi thấy phương pháp dạy học trực tuyến khá 
linh động và hấp dẫn…” (PVS, GV2).

Hiệu quả học tập
Một trong những lợi ích rõ rệt của học tập trực 

tuyến là khả năng lưu lại bài giảng để sinh viên 
có thể xem lại nhiều lần, giúp họ hiểu sâu hơn 
và củng cố kiến thức khi cần thiết. Một sinh viên 
bày tỏ rằng: “…khi học online tụi em có ghi màn 
hình lại nên sẽ lưu trữ được bài giảng của thầy 
cô và có thể xem đi xem lại nhiều lần, dù có bị 
quên kiến thức thì em vẫn có thể xem lại, nghiền 
ngẫm lại và hiểu bài…” (TLN3, SV1). Ngoài ra, 
học tập trực tuyến mở ra cơ hội tiếp cận đa dạng 
các nguồn tài liệu học tập từ internet, giúp sinh 
viên mở rộng kiến thức và nắm bắt nhiều thông 
tin hữu ích bên ngoài giáo trình truyền thống. 
Một sinh viên chia sẻ: “…(học trực tuyến) giúp 
mình tiếp cận với công nghệ một cách nhiều hơn 
và giúp mình tìm hiểu nhiều thông tin, tài liệu học 
tập hơn…” (PVS, SV11).
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Lấy sinh viên làm trung tâm và cải thiện 
kỹ năng của giảng viên

Hình thức học trực tuyến dường như giảm 
bớt lo lắng thường gặp trong các cuộc thảo 
luận trực tiếp, nhiều người tham gia chia sẻ 
rằng họ cảm thấy thoải mái hơn khi bày tỏ quan 
điểm và tham gia thảo luận trực truyến. Sự 
thay đổi này cho thấy các nền tảng học trực 
tuyến có thể cung cấp một không gian tham gia 
toàn diện hơn cho sinh viên, đặc biệt là những 
người thường e ngại khi tương tác trực tiếp. 
Một sinh viên bày tỏ sự tự tin hơn khi tham gia 
học trực tuyến: “…Khi tham gia học trực tuyến, 
vì không cần nhìn mặt nhau trực tiếp mà chỉ kết 
nối thông qua màn hình máy tính nên em đã đỡ 
rụt rè hơn, dám giơ tay phát biểu, chủ động phát 
biểu bài thường xuyên hơn và nêu ra ý kiến của 
bản thân…” (PVS, SV1).

Ngoài ra, việc giảng dạy trực tuyến thúc đẩy 
cảm giác tự tin ở những nhà giáo dục trẻ tuổi, 
ít kinh nghiệm hơn, những người có thể cảm 
thấy không tự tin khi giảng dạy trước các nhóm 
sinh viên lớn. Việc chuyển sang các nền tảng 
trực tuyến trong thời kỳ đại dịch đã cho phép 
những người GV này tương tác với sinh viên 
thông qua một môi trường ảo ít áp lực hơn, nơi 
họ có thể giảng dạy mà không phải đối mặt với 
sự giám sát trực tiếp thường thấy trong các lớp 
học trực tiếp. Một người tham gia chia sẻ: “...
Đối với cá nhân tôi là một GV trẻ, thì tôi thấy 
khi mình đứng trước nhiều SV mà mình chưa 
có kinh nghiệm thì không tự tin, tuy nhiên dạy 
online khi mình ngồi trước camera thì cảm thấy 
tự tin hơn để truyền đạt…” (PVS, GV4).

2. Hạn chế của phương pháp dạy học trực 
tuyến

Bảng 2. Hạn chế của phương pháp dạy học trực tuyến

Giảng viên Sinh viên

Hạn chế về môi trường học tập:
- Thiếu phản hồi của sinh viên.
- Hạn chế về phương diện thực hành.
- Hệ thống dạy học online chưa hoàn thiện.
- SV không đủ điều kiện sắm trang thiết bị học 
online.
- Hạn chế tương tác giữa GV - SV.
- Bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.
- GV tốn thời gian chuẩn bị bài giảng.
- Ảnh hưởng đến thị lực.
Giảm hiệu quả học tập:
- Khó duy trì sự tập trung của SV.
- Thời gian học tập nhiều nên không có thời 
gian xem lại bài.
Khó đánh giá:
- Khó đánh giá mức độ tiếp thu và phản ứng 
của SV.
- Chưa đánh giá được kỹ năng thực hành của 
SV.

Hạn chế về môi trường học tập:
- Yếu tố nhiễu từ môi trường xung quanh.
- Ảnh hưởng đến sức khỏe: đau mắt, đau lưng.
- Kết nối internet không ổn định làm giám đoạn 
việc học.
- Tài liệu học tập còn hạn chế.
- Thiết bị học online chưa đầy đủ.
- Hạn chế học kỹ năng thực hành.
- SV ngại trao đổi với GV.
Giảm hiệu quả học tập:
- Thiếu động lực học tập.
- Khó tập trung vào bài giảng.
- Căng thẳng khi tham gia lớp học.
- Khả năng tiếp thu bị hạn chế.
- Giảm sự hứng thú học tập và chán nản.
- Làm cho SV thu mình lại.
Khó đánh giá:
- GV không kiểm soát được hoạt động của SV.
- Thiếu sự cân bằng trong thi cử, bất cập trong 
thi cử.
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Nghiên cứu đã xác định nhiều thách thức 
mà cả sinh viên và giảng viên phải đối mặt 
trong môi trường dạy học trực tuyến.

Hạn chế về nguồn lực và công nghệ

Những người tham gia báo cáo rằng thiếu 
tài liệu học trực tuyến phù hợp và những hạn 
chế của nền tảng trực tuyến thường cản trở 
quá trình dạy học trực tuyến. Một sinh viên chia 
sẻ: “…khi dịch COVID-19 xảy ra, em không có 
điều kiện để mua giáo trình để học và không thể 
xem bài trước được….các tài liệu học tập cung 
cấp trên hệ thống LMS chưa kịp thời và chưa 
cập nhật đầy đủ…” (PVS, SV4).

Việc học trực tuyến phụ thuộc rất nhiều vào 
các thiết bị phù hợp và kết nối internet ổn định. 
Tuy nhiên, nhiều người tham gia đã gặp phải 
những thách thức đáng kể do thiếu các thiết 
bị cần thiết như máy tính xách tay hoặc máy 
tính bảng. Bên cạnh đó, kết nối internet không 
ổn định thường làm gián đoạn tính liên tục của 
các lớp học, ảnh hưởng đến quá trình giảng bài 
và thảo luận nhóm. Một sinh viên bày tỏ: “…khi 
tham gia học online, thỉnh thoảng đường truyền 
internet không ổn định ảnh hưởng đến quá trình 
tiếp thu kiến thức của sinh viên…một số sinh 
viên không có điều kiện thì việc trang bị các 
thiết bị học tập đầy đủ camera, micro vẫn chưa 
được đảm bảo…” (TLN1, SV2). 

Giảm sự tương tác và tập trung

Việc chuyển sang hình thức dạy học trực 
tuyến dẫn đến sự tương tác hạn chế giữa sinh 
viên và GV, ảnh hưởng đến cả sự tham gia 
tích cực và sự tập trung của sinh viên vào các 
bài giảng trực tuyến. Một GV đã bày tỏ sự khó 
khăn khi tương tác trực tuyến với sinh viên: “...
Nhược điểm của dạy học online là do số lượng 
SV đông, dạy cho nhóm lớn nên việc tương 
tác giữa GV và SV thực sự là rất khó…” (PVS, 
GV1). Ngoài ra, sự sao nhãng và thiếu không 
gian học tập đầy đủ làm giảm sự tập trung của 
sinh viên, ảnh hưởng đến sự tham gia và khả 

năng tương tác của họ trong quá trình học 
tập. Một sinh viên chia sẻ sự mất tập trung khi 
tham gia lớp học trực tuyến tại nhà: “…trong 
thời kỳ dịch bệnh, em sống cùng với bà nội nên 
trong quá trình học trực tuyến em không thoải 
mái lắm do bị chi phối từ bên ngoài… làm gián 
đoạn sự tập trung của em vào bài giảng…” 
(PVS, SV1).

Thách thức trong việc quản lý và đánh 
giá sinh viên

Giảng viên gặp phải nhiều khó khăn trong 
việc quản lý các hoạt động trên lớp trực tuyến 
một cách hiệu quả, vì hình thức học trực tuyến 
đặt ra những thách thức trong việc theo dõi, 
giám sát sự tham gia và đảm bảo sự tham 
gia tích cực. Quan trọng hơn, hình thức học 
trực tuyến cũng hạn chế khả năng đánh giá 
và lượng giá các kỹ năng thực hành của sinh 
viên, một thành phần quan trọng trong giáo 
dục điều dưỡng. Một GV chia sẻ sự bất cập 
khi lượng giá kỹ năng thực hành của sinh viên 
trong thời kỳ dịch bệnh: “…Tôi thấy quá trình 
lượng giá trong học thực hành có nhiều vấn 
đề, chưa được tối ưu lắm, bởi vì lượng giá thực 
hành nhưng mà mình lại sử dụng những câu 
hỏi mang tính lý thuyết nên một số bạn trả lời lý 
thuyết được nhưng đến khi thực hành thì không 
làm được…Đối với thực hành mà lượng giá như 
vậy thì không đánh giá được khả năng của các 
bạn…” (PVS, GV4). 

Sinh viên cũng đồng tình rằng học trực 
tuyến không phù hợp để dạy các kỹ năng thực 
hành điều dưỡng. Một sinh viên đã báo cáo, 
“…em không thích học các học phần thực 
hành bằng hình thức trực tuyến bởi vì em 
không thể hình dung được kỹ thuật nếu chỉ 
xem video mà không được thực hành trực tiếp 
và nếu sau này thực hành trực tiếp thì cũng 
dễ xảy ra nhiều sai sót…” (TLN2, SV3). Một 
thách thức khác đối với việc học trực tuyến là 
vi phạm tính trung thực trong lượng giá và thi 
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cử, ảnh hưởng đến sự công bằng trong học 
tâp. Một sinh viên chia sẻ: “…em thấy cách 
lượng giá khi học trực tuyến không trung thực, 
không đánh giá được sinh viên vì khi dạy học 
trực tuyến, thầy cô không thể giám sát và quản 

lý hết được sinh viên nên các bạn sinh viên có 
thể thảo luận và làm bài chung với nhau…” 
(PVS, SV7).
3. Đề xuất nâng cao hiệu quả của phương 
pháp dạy học trực tuyến

Bảng 3. Đề xuất nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học trực tuyến

Giảng viên Sinh viên

Nhà trường:
- Hướng dẫn sử dụng hệ thống học online.
- Giảm thời gian mỗi buổi học.
- Chia nhóm nhỏ 10 - 20 SV.
- Kết hợp dạy online và offline.
- Phát triển hệ thống dạy học online.
- Cung cấp phòng dạy để GV quay bài giảng.
Giảng viên:
- Ứng dụng các phương pháp tăng tính tương 
tác.
- Chia sẽ tài liệu trước cho SV.
- Cần thay đổi hình thức lượng giá.
- GV cần tìm các phương pháp thu hút SV.
- GV xây dựng các video chuẩn để SV.
- Áp dụng phương pháp dạy học đảo ngược.
- Sử dụng thêm các ứng dụng công nghệ và 
nền tảng dạy học online để tăng tương tác.
Sinh viên:
- Cần nâng cao kỹ năng tự học.

Nhà trường:
- Quy định thời gian học cụ thể.
- Sắp xếp thời gian học tập hợp lý.
- Giới hạn số lượng SV mỗi buổi học.
- Thời lượng mỗi buổi học phù hợp.
- Tiếp tục học online cho phần lý thuyết.
- Cần tập huấn cho GV, SV.
- Nên chia nhỏ nhóm SV.
Giảng viên:
- GV cần tập trung vào nội dung trọng tâm của 
bài giảng.
- GV cần tương tác nhiều hơn với SV.
- Cần đánh giá SV sau mỗi buổi học để lấy điểm 
chuyên cần.
- GV cần thay đổi phương pháp giảng dạy.
- GV cần đưa ra nhiều câu hỏi cho SV.
Sinh viên:
- Cần chủ động và tích cực tham gia lớp học.

Giảng viên và sinh viên đã đưa ra nhiều đề 
xuất để cải thiện hiệu quả dạy học trực tuyến từ 
những trải nghiệm thực tế của mình. Những đề 
xuất này nằm trong ba chủ đề chính, bao gồm:

Đào tạo về phương pháp dạy học trực 
tuyến từ phía Nhà trường

Những người tham gia nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc tổ chức các buổi đào tạo về cách 
sử dụng e-learning cho cả GV và SV để đảm 
bảo họ thành thạo trong việc sử dụng nền tảng 
kỹ thuật số và thích ứng với các phương pháp 
học trực tuyến. Một GV trình bày rằng, “…đào 

tạo cho GV về hệ thống online, cách sử dụng, 
các buổi chia sẻ kinh nghiệm dạy và cách thu hút 
sinh viên…” (PVS, GV1). Đồng thời, cần trang bị 
phòng học đầy đủ trang thiết bị để giảng viên có 
thể chuẩn bị bài giảng tốt hơn, ý kiến khác của 
giảng viên cho rằng, “…hỗ trợ các máy móc, có 
phòng để GV quay bài giảng, có thể sử dụng cho 
những buổi sau…” (PVS, GV5).

Cải thiện sự tương tác trực tuyến từ 
giảng viên và sinh viên

Để giải quyết tương tác hạn chế giữa giảng 
viên và sinh viên trong môi trường dạy học trực 
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tuyến, các chiến lược tăng cường giao tiếp 
và tham gia tích cực là điều cần thiết. Những 
người tham gia kiến nghị rằng việc tích hợp các 
hoạt động tương tác, chẳng hạn như “đặt câu 
hỏi thảo luận”, “tổ chức trò chơi kiểm tra kiến 
thức” cũng như “cung cấp các bài giảng sinh 
động với video và hình ảnh minh họa dễ hiểu” 
(PVS, SV6) có thể khuyến khích sự tham gia 
tích cực của sinh viên vào các buổi học trực 
tuyến hơn. Ngoài ra, để chống lại sự mệt mỏi 
liên quan đến các buổi học trực tuyến kéo dài, 
những người tham gia bày tỏ nên “rút ngắn thời 
gian học và chia các lớp lớn thành các nhóm 
nhỏ hơn” (TLN3, SV2). Cách tiếp cận này cho 
phép tương tác cá nhân hóa hơn, tạo điều kiện 
cho sự tham gia tích cực và giúp GV dễ dàng 
quản lý và đánh giá sự tham gia của sinh viên 
hơn. Một sinh viên chia sẻ, “…em nghĩ để giảng 
dạy và quản lý chặt chẽ hơn thì nên chia nhóm 
nhỏ ra để dạy, vì lớp em gần 100 sinh viên thì 
thầy cô không biết được sinh viên có học hay 
không…” (PVS, SV9).

Nâng cao kỹ năng học tập tự định hướng 
từ phía sinh viên

Những người tham gia trong nghiên cứu chỉ 
ra rằng việc nâng cao các kỹ năng tự học là 
rất quan trọng để nâng cao trải nghiệm học tập 
trực tuyến, vì nó cho phép sinh viên đóng vai trò 
tích cực hơn trong quá trình học tập của mình. 
Một sinh viên nhấn mạnh rằng, “…sinh viên cần 
chủ động học tập hơn để phù hợp với mọi hoàn 
cảnh…bản thân mỗi sinh viên cần có ý thức 
tự giác học tập…” (PVS, SV7). Một sinh viên 
khác đồng tình rằng, “…sinh viên cần chủ động 
hỏi GV nếu có vấn đề thắc mắc, rèn luyện tinh 
thần chủ động học tập, không làm việc riêng 
trong giờ học…” (PVS, SV6). Giảng viên cũng 
cho rằng:“…Theo tôi thấy thì đề xuất đầu tiên 
là cần nâng cao tinh thần tự học cho SV, tức là 
SV phải cảm thấy việc học cho chính bản thân 
mình…” (PVS, GV3).

IV. BÀN LUẬN
Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến 

mọi khía cạnh của đời sống con người, bao 
gồm cả lĩnh vực giáo dục. Các cơ sở giáo dục 
trên toàn thế giới buộc chuyển sang hình thức 
dạy học trực tuyến như một giải pháp tình thế.6 

Nghiên cứu này tìm hiểu trải nghiệm của giảng 
viên và sinh viên điều dưỡng về những ưu 
điểm, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao 
hiệu quả của phương pháp dạy học trực tuyến.

Một trong những ưu điểm nổi bật của hình 
thức dạy học trực tuyến là môi trường học tập 
linh hoạt; giảng viên và sinh viên đều nhận định 
rằng việc dạy học trực tuyến duy trì tính liên tục 
của quá trình học tập. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu khác trên 
thế giới cho thấy tính linh hoạt của hình thức 
dạy học trực tuyến cho phép người học truy cập 
vào nội dung bài học mọi lúc mọi nơi, dựa trên 
nhu cầu học tập của mỗi người học.7,8 Mukhtar 
và cộng sự (2020) củng cố phát hiện này khi 
cho rằng việc học trực tuyến cho phép sinh viên 
học vào bất kỳ thời điểm nào và giúp các em 
trở thành những người học tự định hướng.2 Bên 
cạnh đó, những người tham gia trong nghiên 
cứu của chúng tôi cho rằng việc tiết kiệm chi 
phí do giảm thiểu nhu cầu di chuyển và các chi 
phí liên quan khác là một lợi ích khác của hình 
thức dạy học trực tuyến. Tương tự như vậy, các 
nghiên cứu trước đây đã báo cáo những lợi ích 
đáng kể của học tập trực tuyến là tiết kiệm tiền 
và thời gian đi lại.6,8 Họ báo cáo rằng việc học 
tập trực tuyến giúp họ tiết kiệm được chi phí 
đi lại và các chi phí khác liên quan đến việc 
di chuyển đến các cơ sở giáo dục mà họ từng 
phải chi trả khi học trực tiếp.8 Ngoài ra, học tập 
trực tuyến cho phép sinh viên có cơ hội xem 
lại bài giảng nhiều lần và mở ra cơ hội tiếp cận 
đa dạng các nguồn tài liệu học tập từ internet. 
Những phát hiện này tương đồng với kết quả 
của các nghiên cứu trên thế giới cho thấy lợi 



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

293TCNCYH 187 (02) - 2025

ích của hình thức học tập trực tuyến trong việc 
cho phép sinh viên nghe lại bài giảng nhiều lần, 
giúp họ dễ dàng ghi chép và hiểu bài hơn.7,8

Tuy nhiên, những người tham gia nghiên 
cứu cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình 
dạy học trực tuyến bao gồm những hạn chế 
về nguồn lực và công nghệ thông tin, sự thiếu 
tương tác giữa giảng viên và sinh viên, và 
những khó khăn trong việc quản lý và lượng 
giá sinh viên. Những phát hiện này phù hợp với 
kết quả của các nghiên cứu trước đây, trong 
đó ghi nhận phạm vi phủ sóng internet không 
đầy đủ và mất kết nối, đặc biệt là ở các vùng 
nông thôn, ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm 
học tập trực tuyến.6 Một số sinh viên báo cáo 
rằng họ không có quyền truy cập internet hoặc 
không có quyền truy cập vào thư viện, phòng 
máy tính hoặc các điểm truy cập internet công 
cộng khác.9 Trong khi một số giảng viên trẻ và 
sinh viên xem dạy học trực tuyến giúp họ tự tin 
và thoải mái hơn khi trao đổi thì một số khác 
cho rằng phương pháp này làm giảm sự tương 
tác giữa GV và SV ở một số khía cạnh như họ 
chỉ tương tác với nhau bằng lời nói hay thậm 
chí bằng văn bản qua tin nhắn. Để quá trình 
giao tiếp đạt hiệu quả thì ngoài giao tiếp bằng 
lời nói ra, giao tiếp không lời như cử chỉ, hành 
động, ánh mắt… cũng làm tăng sự hiệu quả 
tương tác cũng như sự tập trung hơn. Sự thiếu 
tương tác giữa GV và SV trong môi trường trực 
tuyến là một hạn chế được ghi nhận rộng rãi 
trong các tài liệu hiện có.10 Salmani và cộng sự 
(2022) nhấn mạnh rằng việc triển khai giảng 
dạy trực tuyến đã làm mất cơ hội giao tiếp trực 
tiếp giữa giảng viên và sinh viên.7 Longhurst và 
cộng sự (2020) đã chỉ ra rằng sự tham gia của 
sinh viên đã giảm khi sử dụng hình thức dạy 
học trực tuyến.11 Việc không có giao tiếp trực 
tiếp và thiếu phản hồi từ các GV đã kìm hãm 
việc hình thành mối quan hệ dạy học hiệu quả, 
có thể gây ra sự thất vọng, chán nản và giảm 
động lực học tập ở sinh viên.7 Bên cạnh đó, 

một thách thức đáng chú ý của hình thức học 
tập trực tuyến là sự thiếu vắng bối cảnh lâm 
sàng. Nhiều tài liệu củng cố quan điểm rằng 
hình thức dạy học trực tuyến không phù hợp 
để giảng dạy các kỹ năng và năng lực thực 
hành lâm sàng.6 Nghiên cứu của Suliman và 
cộng sự (2021) nhấn mạnh rằng việc học các 
kỹ năng thực hành trực tuyến là không thể và 
điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự sẵn 
sàng và năng lực lâm sàng của sinh viên sau 
khi tốt nghiệp.8 Trên cơ sở những hạn chế này, 
những người tham gia nghiên cứu đã đưa ra 
một số đề xuất để nâng cao trải nghiệm học 
tập trực tuyến. Các buổi định hướng và đào tạo 
về hình thức học tập trực tuyến giúp họ trang 
bị kỹ năng cần thiết và tận dụng hiệu quả công 
nghệ được khuyến nghị mạnh mẽ để cải thiện 
trải nghiệm dạy học trực tuyến của giảng viên 
và sinh viên.6 Ngoài ra, việc rút ngắn thời lượng 
bài giảng và giảm quy mô lớp học cũng được 
khuyến nghị nhằm tăng cường sự tập trung, 
thúc đẩy sự tương tác và tham gia của sinh 
viên, đồng thời đảm bảo đạt được kết quả học 
tập.2 Cuối cùng, những người tham gia trong 
nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh rằng việc 
nâng cao các kỹ năng học tập tự định hướng 
là rất quan trọng để nâng cao trải nghiệm học 
tập trực tuyến, vì nó cho phép sinh viên đóng 
vai trò tích cực hơn trong quá trình học tập của 
mình. Trong môi trường học tập trực tuyến, 
năng lực học tập tự định hướng là rất cần thiết 
để người học tự hướng dẫn bản thân trong 
việc tiếp thu kiến thức cũng như giúp họ phát 
triển sự hiểu biết của mình để giải quyết các 
vấn đề trong quá trình học tập.12 Law và cộng 
sự (2019) cho rằng người học thể hiện năng 
lực học tập tự định hướng cao hơn và thành 
thạo sử dụng công nghệ có xu hướng nắm bắt 
tốt hơn về bối cảnh học tập trực tuyến để đạt 
được các mục tiêu học tập đã đề ra.13 

Hạn chế của nghiên cứu
Nghiên cứu này có một số hạn chế cần 
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được xem xét. Nghiên cứu chỉ tập trung tìm 
hiểu trải nghiệm của GV và SV ngành điều 
dưỡng về dạy học trực tuyến tại một cơ sở 
giáo dục duy nhất, do đó kết quả nghiên cứu 
có thể khó mang tính đại diện cho những trải 
nghiệm của GV và SV các ngành khác hay từ 
các cơ sở giáo dục khác nhau. Ngoài ra, việc 
tập trung chủ yếu vào những ưu điểm, nhược 
điểm và kiến nghị liên quan đến việc học trực 
tuyến trong thời kỳ đại dịch có thể không phản 
ánh đầy đủ trải nghiệm dạy học trực tuyến nói 
chung. Do đó, các nghiên cứu trong tương lai 
cần tìm hiểu sâu hơn về trải nghiệm dạy học 
trực tuyến trong bối cảnh ngoài đại dịch cũng 
như xem xét các kết quả dài hạn hoặc tác động 
của các mô hình dạy học trực tuyến.

V. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng mặc 

dù dạy học trực tuyến mang lại những lợi ích về 
tính linh hoạt, tiết kiệm chi phí, và sự thoải mái 
với môi trường trực tuyến, tuy nhiên vẫn tồn tại 
những thách thức đáng kể, bao gồm hạn chế 
về tương tác, khó khăn về công nghệ và những 
thách thức trong việc quản lý và lượng giá sinh 
viên. Những phát hiện này không chỉ bổ sung 
vào cơ sở dữ liệu về giáo dục trực tuyến trong 
ngành điều dưỡng, mà còn đề xuất các giải 
pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa hiệu quả học tập 
của sinh viên, như tổ chức các buổi đào tạo 
về dạy học trực tuyến, thúc đẩy sự tương tác 
trực tuyến và nâng cao kỹ năng học tập tự định 
hướng cho sinh viên. 

LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu này nhận được nguồn hỗ trợ 

kinh phí thực hiện đề tài cấp cơ sở của Trường 
Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2022.
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Summary
EXPERIENCES OF NURSING LECTURERS AND STUDENTS OF 
UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, HUE UNIVERSITY 

ON ONLINE TEACHING METHOD DURING THE COVID-19 
PANDEMIC: RESULTS FROM QUALITATIVE RESEARCH

This study aims to describe the experiences of nursing lecturers and students on the advantages, 
limitations and proposed solutions to improve the effectiveness of online teaching methods. A 
qualitative research was conducted on 5 lecturers and 21 nursing students using semi-structured 
in-depth interviews and group discussions at University of Medicine and Pharmacy, Hue University 
from June 2022 to December 2023. The results showed that nursing lecturers and students have 
different experiences with online teaching methods.. The advantages for lecturers were flexible 
teaching environment and improving lecturers' skills; for students there are advantages of a flexible 
learning environment, student-centered learning and increased learning efficiency. Limitations for 
both groups of research subjects included limitations of the learning environment, reduced learning 
effectiveness, and difficulty in assessment. Recommendations for lecturers and students included 
training facilities, lecturers and students. It can be concluded that online teaching activities bring 
some practical advantages at the time of the epidemic; however, overcoming limitations and providing 
solutions to improve the quality of online training is essential.

Keywords: Online class, lecturer, nursing students.


